ÔN TẬP HÓA 9 - HSG

Câu 1. (0,5 điểm) 

Tổng số hạt p, n, e trong hai nguyên tử của 2 nguyên tố X và Y là 125 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 34. Số hạt mang điện của nguyên tố Y gấp 2 lần số hạt mang điện của nguyên tố X còn số hạt không mang điện của nguyên tố Y nhiều hơn của nguyên tố X là 18 hạt. Tìm tên 2 nguyên tố X, Y. 

Câu 2. (0,5 điểm) 

Cho một kim loại X tác dụng với một dung dịch muối Y. Viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:

1.Tạo ra chất khí, kết tủa trắng, kết tủa xanh.

2.Tạo chất khí, kết tủa trắng. Sục khí CO2 dư vào sản phẩm, kết tủa tan, dd trong suốt.

3.Tạo 2 chất khí. Cho dung dịch HCl vào dung dịch thu được thấy giải phóng khí. Dẫn khí này vào nước vôi trong dư thấy nước vôi trong đục.
Câu 3. (1,0 điểm) 

Nhiệt phân một lượng ZnCO3 trong một thời gian, được chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH được dung dịch C. Dung dịch C tác dụng với BaCl2 và với KOH. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân E nóng chảy được kim loại M. Xác định các chất và viết  phương trình hóa học xảy ra.

Câu 4. (1,0 điểm) 

Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
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Câu 5. (1,0 điểm) 
Cho 1g muối cacbonat của kim loại R tác dụng hết với HNO3, thu được 0,448 lit hỗn hợp G gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 2,5. Xác định công thức muối (biết thể tích các khí đo ở đktc).

Câu 6. (1,0 điểm) 

Đốt cháy một hidrocacbon X ở thể khí với 0,96gam khí oxi trong một bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng lần lượt đi qua bình (1) chứa CaCl2 khan (dư); bình (2) chứa dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy ở bình (2) thu được 1,5gam kết tủa và cuối cùng còn 0,112lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 7. (1,0 điểm)  

Một loại đá chứa % CaCO3, 7,2% Al2O3 và 12,8% Fe2O3. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao (1.2000C), ta thu được chất rắn có khối lượng bằng 67% khối lượng đá được nung.

a) Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.

b) Tính thành phần phần trăm CaO theo khối lượng trong đá sau khi nung.

c) Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 3M để hòa tan 20 gam đá sau khi nung, giả sử các phản ứng hòa tan xảy ra hoàn toàn.

Câu 8. (1,0 điểm). 

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất A chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 22 gam khí CO2 và 25 gam H2O. Biết rằng 1 dm3 chất khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn nặng 1,25 gam.

a) A là hợp chất hữu cơ hay vô cơ? Xác định tỉ lệ số nguyên tử của hai nguyên tố trong phân tử chất A ?

b) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A.
Câu 9. (0,5 điểm).    

               Cho a mol CO2 hấp thụ vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. hãy biện luận và vẽ đồ thị về sự phụ thuộc của số mol kết tủa vào số mol CO2. Lập biểu thức tính số mol kết tủa theo a, b.
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